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CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM TW3
16 Lê Đại Hành - Hải Phòng

Nhà máy SX: Nam Sơn-An Dương-Hải Phòng

“L .. ..._. ˆ.  ằôanã

 

TÁC DỤNG: Thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm

CHỈ ĐỊNH: Dùng trong những trưởng hợp mụn nhọt, mẩn ngứa,

dị ứng, nổi ban

LIEU DUNG, CACH DUNG:

- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 - 3 viên

- Trẻ em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 - 2 viên.

- Bệnh nặng có thể dùng liều gấp đôi

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong đơn hướng dẫn.

 

 

¬a
NGÂN KIỂU GIẢI ĐỘC T42  5 blisters x 10 capsules

     

  

 

   

  

16 LeDai Hanh-HaiPhong
Factory: NamSon -AnDuong-HaiPhong

 

 

 

   

THANH PHAN
â viễ Dạng bào chế: Viên nang cin

Cao khi n g ig cứng

ào owennàng Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Ngân kiểu giải độc Tw3................500mg Bảo quản: Nơi khô ráo, thoảng mat

Tương dương SDK:

Kim gan Ha Rigen

Bồ công anh.. Số lò SX
NSX:

HD:
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MẪU NHÃN

   TÁC DỤNG: Thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm.

CHỈ ĐỊNH: Dùng trong những trường hợp mụn nhọt, mẩn ngứa, dị ứng, nổi ban.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng
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NGAN KIEU GIAI DOC Tu3 š
om gã

2 vỉ x 10 viên nang :B i3 Ễ g

FORIPHARM â5 Sổ
S2, Š š 3 2

eae:
CONG TY bổ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3 ou : a

16 Lé Dai Hanh - Hai Phong
Nhà máy SX: Nam Sơn-An Dương-Hải Phòng

LIEU DUNG, CACH DUNG: CHONG CHi DINH VA CAC

    

  

- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 - 3viên. THONG TIN KHAC:

- Trẻ em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 - 2 viên. Xem trong đơn hướng dân sứ

- Bệnh nặng có thể dùng liều gấp đôi.

NGÂN KIỀU GIẢI ĐỘC Tw
2 blisters x 10 capsules
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© % THANH PHAN COMPOSITIONS

ae 3 = Cao khô viên nang Dry Extract

Ngân kiểu giải độc Tw3. Ngan kieu giai doc Tw3 capsule 500mg

 

Tương dương Equivalent:

Kim ngân hoa.................................... |.58 Flos Loni€era6............................... 1.50

i Bồ công anh. Folium Laducae indicae. 1,0g  
Liên kiếu....... Fruclus Forsythiae........0, 1100), 72G

Tá được VẪLss,sueeeseseosaaus.srl VIÊN Excipient qs................

  

 

16 Le Đai Hanh - Hai Phong
| 4P CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT - STOCK COMPANY N3

| &roRIPHAnM Factory: Nam Son - An Duong - Hai Phong

https://trungtamthuoc.com



MẪU NHÃN
Số lô Sản xuất, ngày SX và HD được đập nổi trên mép Vi

 

 

   

  

Viên nang cứng

NGÂN KIỀU GIẢI ĐỘC TW3
Cao khô viên nang Ngân kiều giải độc Tw3 500mg tủa)
Tương đương: AN

  

  
  
  

 

  
   

Kim ngan hoa

FORIPHARM Bồ công anh..

Liên kiều...

CÔNG TY

Viên nang cứng Viên nang cứng
ˆ a % a a ~ ` ˆ

NGAN KIEU GIAI DOC TW3 NGAN KIEU GIAI BOC TW3
Cao khé vién nang Ngan kiéu giai déc Tw3 500mg 5 Cao khô viên nang Ngân kiều giải độc Tw3 500mg

Tương đương: LẬP) Tương đương:

Kim ngân WBfl.............v+v00/000008088ga 1,50 Oy Kim ngân ĂĐBltiqdoingtiiSNkGAinaaignaiainnsiani 1,59

Bồ công anh.. F0RIPHARM aanh........ 7

IÔU:osoyLiên kiều...
Tá dược vả... vont Vin Tá dược vở...

sọ ` |GMP-WHO| súc
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Mẫu đơn hướng dẫn sử dụng thuốc:

 2 a

B NGAN KIEU GIẢI ĐỘC TW3
Dạng bào chế: Viên nang cứng

Đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thành phần: Tính cho ] viên nang cứng

 

Cao khô viên nang ngân kiều giải độcTw3..................---------:+ctreehetrrrrrrree 500mg

(Tương đương: Kim ngân hoa (Flos Lonicerae) 1,5g; Liên kiều (Fructus

Forsythiae) 0,72g; Bồ công anh (Herba Lactucae indicae) 1,0g

Tá dược (Magnesi stearal)............. ---:--.--------c-5cssthnnhthhetttttrrrrrrrrrrevừa đủ 1 viên

Tính chất:

- Kim ngân hoa: Là vị thuốc kinh nghiệm trong nhân dân có năng lực thanh nhiệt, giải

độc, tán phong nhiệt. Chủ trị: ung nhọt, ban si, rom sảy, mày đay, lở ngứa, lên đậu...

- Liên kiêu: Có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu thũng, tán kết. Chủ trị: ung nhọt,

tràng nhạc, đan độc, phát ban, bí tiểu tiện...

- Bồ công anh: Có tác dụng giải độc, tiêu viêm, thanh nhiệt, lương huyết, tán ứ. Chủ trị:

tỳ vị có hoả uất, sưng vú, tràng nhạc, định độc nhiệt lậu, ung nhọt, ghẻ lở...

Tác dụng: Thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm.

Chỉ định: Dùng trong trường hợp mụn nhọt, mẩn ngứa, dị ứng, nổi ban.

Liều lượng — cách dùng:

- Người lớn: Ngày uống3 lần, mỗi lần 2-3 viên.

- Trẻ em : Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1-2 viên.

- Bệnh nặng có thể dùng liều gấp đôi. \

Chống chỉ định: Mãn cảm với thành phần của thuốc. (© a

Tương tác thuốc: Không. \

Thận trọng: Không \

Tác dụng phụ: Chưa thấy có.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Triệu chứng quá liều: Chưa thấy có  Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ
 

CONG TY CO PHAN DUGC PHAM TRUNG UONG 3
‘16 Lê Đại Hành - Hải Phong

Nhà may Sx: Nam Sơn — An Duong — Hai Phong

Điện thoại: ( 031)3747507 /Fax: ( 031)3823125. 
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